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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     HUYỆN QUỲ HỢP                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH NGHỆ AN 

 

Bản án số: 16/2023/HS-ST 

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TOÀ ÁN NHÂN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  Đào Văn Đạt. 

Các Hội thẩm: Ông  Lê Minh Tường 

                                     Bà Lương Thị Huân.   

Thư ký phiên toà: Bà Kim Thị Mai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Bình: Kiểm sát viên: 

              Ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Nghệ 

An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2023/TLST-ST ngày 10 

tháng  2 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2023/QĐXXST-

HS, ngày 10/3/2023 đối với bị cáo: 

Ngô Thuộc T: Sinh năm 1991 tại xã N, huyện Q.        

Nơi cư trú: Xóm T, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp lao động tự do, 

trình độ văn hóa 11/12, dân tộc Kinh, giới tính nam, tôn giáo không, quốc tịch Việt 

Nam, con ông Ngô Văn T và bà Hồ Thị T, vợ Phan Thị Hà N và con chưa có, tiền 

án, tiền sự, nhân thân không, bị cáo được tại ngoại đến nay có mặt. 

 Người bị hại. 

1- Ông Ngô Thành T, sinh năm 1986. Có mặt. 

2- Chị Hoàng Thị Thúy A, sinh năm 1990.Có mặt.  

Đều trú tại: Xóm M, xã M, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. 

Người làm chứng: 

Anh Ngô Thành T, sinh năm 1993. Có mặt. 

Trú tại: Xóm N, xã V, huyện Q, Nghệ An.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Vào tối ngày 08/11/2022, Ngô Thuộc T cùng với anh 

Ngô Thành T, cùng một số người đến nhà anh Ngô Thành T và vợ là Hoàng Thị 

Thúy A trú tại xóm M, xã M, huyện Q để uống rượu. Đến khoảng 21 giờ 10 phút 

cùng ngày trong lúc đang uống rượu thì xẩy ra mâu thuẫn giữa hai anh em Ngô 

Thành T và Ngô Thuộc T. Ngô Thành T dùng bát sứ đánh một phát vào đầu của 
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Ngô Thuộc T thì được anh T, chị A can ngăn đưa T lên tầng hai, còn T ở dưới tầng 

1 dùng quả bóng bi a ném làm vỡ 06 tấm kính cửa sổ, 01 tấm kính cửa nhà vệ sinh, 

01 bộ của chính và T còn dùng gậy bi a, búa đinh đập làm hư hỏng 05 mặt bàn bi a, 

01 bộ dàn đèn gồm 06 bóng nion, 02 gậy bi a. 

Vật chứng vụ án: 01 búa đinh bằng kim loại, 03 gậy bi-a làm bằng gỗ, 01 bát 

sứ màu trắng bị vỡ nhiều mãnh. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 139/KL-HĐĐGTS, ngày 30/11/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: “ Hư hỏng 05 mặt bàn bi a 

thiệt hại là 10.500.000đ, 05 tấm kính cửa sổ thiệt hại 3.600.000 đ, 01 tấm kính cửa 

sổ phía trước bị vỡ thiệt hại 504.000 đ, 01 tấm kính cửa nhà vệ sinh bị vỡ thiệt hại 

là 228.000 đ, 01 bộ cửa chính bị hư hỏng thiệt hại 1.575.000 đ, 01 bộ dàn đèn 

chiếu sáng bị hỏng thiệt hại 300.000 đ, hai gậy bi a hư hỏng thiệt hại 720.000 đ. 

Tổng giá thị thiệt hại là 17.427.000 đ (Mười bảy triệu, bốn trăm hai mươi bảy 

nghìn). 

 Bản cáo trạng số: 16/CT-VKS-QH, ngày 06/ 2 /2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Q, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Ngô Thuộc T về tội “ Cố ý làm hư hỏng 

tài sản” theo khoản 1 Điều 178 BLHS. 

 Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo Ngô Thuộc T về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản ”  

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  khoản 1 Điều 178, điểm b, i, s khoản 1, 2 

Điều 51, Điều 35 BLHS xử phạt bị cáo từ 15 đến 20 triệu đồng. 

Về trách nhiệm dân sự: Các bên đã thỏa thuận bồi thường cho nhau và bị hại 

không yêu cầu gì nữa nên không xem xét. 

Đối với hành vi Ngô Thành T dùng bát sứ đánh vào đầu của  bị cáoT gây 

thương tích 01%, T có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Căn cứ vào khoản 

1 Điều 155 BLTTHS cơ quan điểu tra không xử lý về hình sự và đã ra quyết định 

xử lý hành chính đối với Ngô Thành T về hành vi cố ý gây thương tích. 

Về vật chứng: Áp dụng  điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS. Tuyên tịch thu 

tiêu hủy số vật chứng không còn giá trị sử dụng. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội  dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng. 

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Q, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 
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Do đó các hành vi, quyết định tố tụng  của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[ 2 ] Những chứng cứ xác định có tội, chứng xác định không có tội. 

Lời khai của bị cáo, Biên bản sự việc, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Kết 

luận  định giá tài sản, lời khai người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có tại hồ 

sơ thì bị cáo phạm tội như sau: Khoảng 21 giờ 10 phút, ngày 08/11/2022, tại nhà 

anh Ngô Thành T ở xóm M, xã M, huyện Q, do mâu thuẫn cá nhân nên Ngô Thuộc 

T dùng gậy bi-a, bóng bi-a và búa đinh đập phá làm hư hỏng  vỡ 06 tấm kính cửa 

sổ, 01 tấm kính cửa nhà vệ sinh, 01 bộ của chính và T còn dùng gậy bi a, búa đinh 

đập làm hư hỏng 05 mặt bàn bi a, 01 bộ dàn đèn gồm 06 bóng nion, 02 gậy bi-a, 

như vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Q truy tố bị cáo Ngô Thuộc T về tội “ Cố ý 

làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 BLHS là có căn cứ.  

[ 3 ] Tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng, trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

Xét tính chất của vụ án , đây là môṭ vu ̣án ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và đã xâm phạm vào quyền sở hữu của công 

dân. Do đó, cần lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để cải 

tạo giáo dục và góp phần phòng ngừa chung. 

Xét nhân thân của bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo Ngô Thuộc T không có tiền 

án, tiền sự, nhân thân, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, bị cáo đã tự nguyện khắc phục bồi thường cho bị hại, bị hại có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, trong vụ án này cũng có lỗi của bị hại đây là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b,i,s khoản 1, 2 Điều 

51 BLHS. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Cần áp dụng hình phạt tiền đối với 

bị cáo.  

[ 4 ] Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy số vật chứng không còn giá trị sử dụng 

theo quy định của pháp luật.  

[ 5 ] Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo 

phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của Pháp luật.     

 Vì các lẽ trên,                  

                                              QUYẾT ĐỊNH 

[ 1 ] Tuyên bố bị cáo Ngô Thuộc T phạm tội “ Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

theo khoản 1 Điều 178 BLHS. 

- Áp dụng:  Khoản 1 Điều 178, điểm b, i, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 35 

BLHS. Xử phạt bị cáo Ngô Thuộc T: 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng.  

[ 2 ] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS.  

Tịch thu tiêu hủy 01 búa đinh bằng kim loại, 03 gậy bi-a làm bằng gỗ, 01 bát sứ 

màu trắng bị vỡ nhiều mãnh chi tiết thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 

09/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Q, tỉnh Nghệ An. 
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[ 3 ] Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội, bị cáo 

Ngô Thuộc T phải chịu án phí HSST là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo 

lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.  
Nơi nhận                                                               T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                 
-PGĐ kiểm tra TA Tỉnh Nghệ An.                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                             

-VKSND huyện Q. 

-VKSND tỉnh Nghệ An.                                                                Đã ký 
-Công an huyện Q. 

- Những người tham gia tố tụng. 

- Chi cục THADS huyện Q.                                                
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An.                                                     ĐÀO VĂN ĐẠT       

-Lưu hồ sơ vụ án. 

-UBND xã N. 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                       THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Lê Minh Tƣờng          Lƣơng Thị Huân                      Đào Văn Đạt 
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Nơi nhận                                                               T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                 
-PGĐ kiểm tra TA Tỉnh Nghệ An.                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                             

-VKSND huyện Quỳ Hợp. 

-VKSND tỉnh Nghệ An. 

-Công an huyện Quỳ Hợp. 

- Những người tham gia tố tụng. 

- Chi cục THADS huyện Quỳ Hợp.                                                
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An.                                                     ĐÀO VĂN ĐẠT       

-Lưu hồ sơ vụ án. 

-UBND xã Nghĩa xuân, Quỳ Hợp. 

Xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                       THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Hồ Tiến Dũng           Vi Văn Tý                            Đào Văn Đạt 
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